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1. Danh sách sinh viên có thay đổi điểm môn học (SV nộp đơn) 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH 
Điểmtrước 

khi xem 
Điểm sau 
khi xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1 15022720 Trần Chính Đoàn 03/10/1997 K60ĐB Điện tử tương tự ELT2040 1  6.0 6.8  6.5 7.1 GV chấm sót 
2 16020565 Đặng Huy Hiệu 30/07/1998 K61M Kỹ thuật đo lường và cảm biến EMA2024 1  3.0 5.0  4.0 5.6 GV chấm sót 

3 16020622 Nguyễn Đức Nghĩa 05/03/1998 K61M 
Kiến trúc máy tính và mạng 
truyền thông công nghiệp 

INT 2013 1  3.5 5.7  5.0 6.6 GV chấm sót 

4 16020815 Nguyễn Tất Tuấn 21/12/1997 K61ĐB 
Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

HIS1002 6 0.0 0.0 0.0 8.5 7.0 7.6 GV nhập nhầm điểm 

5 16021020 Bùi Quang Linh 23/02/1998 K61CB 
Phân tích và thiết kế hướng đối 
tượng 

INT3110 1  4.5 6.3  5.0 6.6 GV chấm sót 

6 16021376 Trần Viết Hà 26/07/1998 K61CAC Nguyên lý hệ điều hành INT2206 3 4.0  5.8 6.5  6.8 GV nhập nhầm điểm 
7 16021878 Hoàng Đình Nam 12/04/1998 K61N Điện tử số ELT2041 1  0.0 3.6  8.5 8.7 GV nhập nhầm điểm 
8 16022317 Nguyễn Thị Ánh 20/01/1997 K61H Nhiệt động lực học kỹ thuật EMA2038 2 9.0 4.0 6.0 10.0 5.5 7.3 GV nhập nhầm điểm 

9 16022384 Vũ Trường Quang 18/12/1997 K61T Nguyên lý hệ điều hành INT2206 3  0.0 2.0  6.0 5.6 GV nhập nhầm điểm 

10 16022506 Đặng Văn Luân 03/09/1997 K61H Cơ học kỹ thuật 2 EMA2037 2  7.5 7.9  8.0 8.2 GV chấm sót 

11 17020287 Vũ Đức Hiệp 27/01/1999 K62M3 
Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

HIS1002 4  4.0 6.1  3.0 5.5 GV cộng nhầm điểm 

12 17020321 Lại Đình Huy 04/04/1999 K62M4 Nguyên lý kỹ thuật điện tử ELT2050 1  5.5 6.9  6.0 7.2 GV chấm sót 

13 17020328 Trương Thành Huy 13/04/1999 K62M3 Cơ học kỹ thuật 2 EMA2037 3  7.5 6.9  8.0 7.2 GV chấm sót 

14 17020382 Phạm Minh Nam 16/09/1999 K62M4 Nguyên lý kỹ thuật điện tử ELT2050 1  5.5 6.7  6.0 7.0 GV chấm sót 

15 17020388 Lương Thị Hồng Ngọc 21/10/1999 K62M3 
Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

HIS1002 4  4.0 6.0  3.0 5.4 GV cộng nhầm điểm 

16 17020419 Nguyễn Bá Thái 12/08/1999 K62M4 Lý thuyết điều khiển tự động EMA2013 1  7.5 6.9  8.0 7.2 GV chấm sót 

17 17020440 Nguyễn Thùy Trang 10/07/1999 K62M2 
Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

HIS1002 3  6.0 6.7  7.0 7.3 GV chấm sót 

18 17020466 Phan Văn Tùng 28/04/1997 K62M4 Lý thuyết điều khiển tự động EMA2013 1  6.5 6.9  7.5 7.5 GV chấm sót 

19 17020607 Phạm Cơ Bình 04/12/1999 K62H Giải tích 2 MAT1042 6 6.0 0.3 2.6 7.0 5.3 6.0 GV nhập nhầm điểm 

20 17020671 Lưu Lê Tuấn Đạt 28/10/1999 K63CB 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin 2 

PHI1005 10  5.5 6.4  4.5 5.8 GV cộng nhầm điểm 

21 17020705 Nguyễn Trường Giang 28/08/1999 K62CK 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin 2 

PHI1005 3  4.0 6.0  3.0 5.4 GV cộng nhầm điểm 

22 17020784 Hà Anh Hùng 22/02/1999 K62CF Đường lối cách mạng của Đảng HIS1002 1  4.0 6.0  3.0 5.4 GV cộng nhầm điểm 
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TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Học phần Mã LMH 
Điểmtrước 

khi xem 
Điểm sau 
khi xem Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

Cộng sản Việt Nam 

23 17020789 Nguyễn Mạnh Hùng 06/12/1999 K62CF 
Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam 

HIS1002 1  4.0 5.7  3.0 5.1 GV cộng nhầm điểm 

24 17021078 Trần Thị Thu Trang 13/05/1999 K62CH Nguyên lý marketing BSA2002 5  7.5 7.6  8.0 7.9 GV cộng nhầm điểm 

25 17021107 Nguyễn Ngọc Tuấn 10/01/1999 K62ĐB Điện tử tương tự ELT2040 1  6.5 7.1  7.0 7.5 GV chấm sót 

26 17021386 Ngô Duy Đạt 12/10/1999 K62N Mạng máy tính INT2209 9 2.5  5.7 10.0  8.7 GV nhập nhầm điểm 

27 17021425 Phạm Hoàng Lâm 03/09/1997 K62V Vật lý lượng tử EPN2015 1  7.5 6.9  8.0 7.2 GV chấm sót 

28 18020144 Lưu Tuấn Anh 06/11/2000 K63K1 Giải tích 2 
MAT1042 
12 

5.0  3.7 5.8  4.0 GV chấm sót 

29 18020257 Lê Mạnh Cường 30/11/2000 K63CE Toán học rời rạc INT1050 4  7.5 7.7  8.0 8.0 GV chấm sót 

30 18020264 Phạm Trọng Đại 28/09/2000 K63J Toán học rời rạc INT1050 6  6.5 7.1  7.5 7.7 GV chấm sót 

31 18020285 Phạm Tiến Đạt 23/03/1998 K63T Đại số MAT1093 1 2.5  4.3 7.0  6.1 GV nhập nhầm điểm 

32 18020601 Nguyễn Mạnh Hùng 05/11/1999 K63CD 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin 2 

PHI1005 8  3.5 5.5  3.0 5.2 GV cộng nhầm điểm 

33 18020728 Hứa Văn Khuyết 29/12/2000 K63M2 Giải tích 2 
MAT1042 
12 

2.5  3.7 3.5  4.1 GV chấm sót 

34 18020784 Nguyên Xuân Lộc 11/02/2000 K63CB Đại số MAT1093 1 2.5  6.6 9.5  9.4 GV nhập nhầm điểm 

35 18020855 Nguyễn Hoàng Long 18/02/2000 K63J Đại số MAT1093 4  5.0 6.8  6.5 7.7 GV chấm sót 

36 18021015 Vũ Minh Phụng 20/12/2000 K63CC 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin 2 

PHI1005 7  5.0 5.6  4.5 5.3 GV cộng nhầm điểm 

37 18021099 Trần Đức Sơn 25/08/2000 K63R Giải tích 1 MAT1041 3  6.8 7.7  7.0 7.8 GV cộng nhầm điểm 

38 18021112 Thái Duy Tài 16/01/2000 K63CE Điện và Quang PHY1103 4 0.0  3.6 6.0  6.0 GV chấm sót 

39 18021355 Nguyễn Trung Từ 05/08/1999 K63M1 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin 2 

PHI1005 2  5.0 6.0  6.5 6.9 GV cộng nhầm điểm 

Danh sách gồm 39 sinh viên./. 
Ghi chú: Viết tắt TP: Thành phần; CK:Cuối kỳ; TĐ: Tổng điểm; GV: Giảng viên. 
 

 


